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Bài 1:(2,5 điểm)  

Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) sao cho 
[image: image1.wmf]322
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Bài 2: (7,5 điểm)

      a)  Rút gọn biểu thức:  
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c) Tìm  GTNN của biểu thức: 
[image: image4.wmf]34x
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d) Cho x, y, z là các số không âm và 
[image: image5.wmf]x + y + z = 1

. 

Chứng minh rằng: 
[image: image6.wmf]x + y + y + z + z + x6
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Bài 3: (2,0 điểm)

       Cho tam giác ABC có chu vi 2p = a + b + c (a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác). 

Chứng minh rằng : 
[image: image7.wmf]111111
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Bài 4:(5,0 điểm) 
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O ; R). Gọi (I ; r) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC, M là tiếp điểm của AB với đường tròn (I); H là giao điểm của AI với đường tròn (O) (H khác A), HK là đường kính của đường tròn (O). Gọi a là độ dài đoạn OI. Chứng minh rằng:

        a)   Tam giác AMI và tam giác KCH đồng dạng 

        b)   HB = HI

        c)   IA.IH
[image: image8.wmf]22
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Bài 5:(3,0 điểm) Cho đường tròn (C) đường kính PQ = 2R cố định và một đường kính MN của đường tròn thay đổi (MN khác PQ). Qua P vẽ đường thẳng (d) là tiếp tuyến của đường tròn, (d) cắt QM và QN lần lượt ở E và F.
1) Chứng minh tam giác QMN đồng dạng với tam giác QFE.
2) Tìm vị trí của đường kính MN để EF có độ dài nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó theo R.
------- HẾT -----

Họ và tên thí sinh: ……………………………                       Chữ ký  giám thị số 1: ………………..

Số báo danh: ………………………………….

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC 


PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC

                      
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 
CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2016 – 2017  MÔN THI TOÁN  LỚP 9 




        (Hướng dẫn chấm có ……… trang)
Bài 1:(2,5 điểm)  

         Tìm tất cả các cặp số nguyên (m, n) sao cho 
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	Bài 1
	Đáp án
	Điểm

	1.2

(2,5đ)
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	Vì m, n 
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	Từ (1) và (2) suy được:
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Bài 2: (7,5 điểm)

      a)  Rút gọn biểu thức:  
[image: image15.wmf]3
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      b)  
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  (1)
c) Tìm  GTNN của biểu thức: 
[image: image17.wmf]34x
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d) Cho x, y, z là các số không âm và 
[image: image18.wmf]x + y + z = 1

. 

Chứng minh rằng: 
[image: image19.wmf]x + y + y + z + z + x6
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	Bài 2
	Đáp án
	Điểm

	2.1

(2,0đ)
	 Ta có:
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	2.2

(2,0đ)
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Ta có:   
[image: image24.wmf]2016

x2016x2016xxx2016x

³=

-+=-++-

        (2)
	0,5

	
	Chỉ ra được dấu « = » xảy ra khi 
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    Từ (1) và (2) suy được:  
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	 Lập luận suy được:
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Đối chiếu ĐK (*) và kết luận được nghiệm
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	2.3

(1,5đ)
	. ĐK: 
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Chỉ ra được: Min A = -1 khi x = 4 (tmđk)
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(2,0đ)
	Áp dụng BĐT Bunhiakopski có
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	             =  3.2(x +y + z) = 6.1 = 6 (vì   x + y + z = 1)

Suy được  
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Bài 3: (2,0 điểm)

       Cho tam giác ABC có chu vi 2p = a + b + c (a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác). 

Chứng minh rằng : 
[image: image34.wmf]111111
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	Bài 3
	Đáp án
	Điểm

	3
(2,0đ)
	Chỉ ra được: 
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	Áp dụng BĐT Cô si ta có :   
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	Suy được: 
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	Tương tự:
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Suy được: 
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Suy được đpcm và 

Dấu “=” xảy ra khi 
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Bài 4:(5,0 điểm) 
Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O ; R). Gọi (I ; r) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC, M là tiếp điểm của AB với đường tròn (I); H là giao điểm của AI với đường tròn (O) (H khác A), HK là đường kính của đường tròn (O). Gọi a là độ dài đoạn OI. Chứng minh rằng:

        a)   Tam giác AMI và tam giác KCH đồng dạng 

        b)   HB = HI

        c)   IA.IH
[image: image41.wmf]22

R a

=-

.

        d)   
[image: image42.wmf]22

R2Rra

-=

   

[image: image43.emf]A

B     2

C

I

H

K

M

F

  O

E

1

2

1

3

1


	Bài 4
	Đáp án
	Điểm

	4.a

(1,75đ)
	* Hình vẽ đúng 

– Chứng minh được các tam giác AMI và KCH là các tam giác vuông

     - Chứng minh được 
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     - Suy ra được tam giác AMI và tam giác KCH đồng dạng  (đpcm)
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	4.b

(1,0đ)
	- Chứng minh được 
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    Do đó 
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	4.c

 (1,0đ)
	  Gọi EF là đường kính của (O) và đi qua I. 

    - Nêu được: IA.IH = IE.IF (hệ thức trong đường tròn) 

    - Suy ra: IA.IH = (R – a).(R + a) = R2 – a2
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	4.d

(1,25đ)
	Từ câu a), ta có:
[image: image47.wmf]IAIM

HKHC

=Þ

 IA.HC = HK.IM = 2Rr (*)

Mà HB = HC (do 
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HC = HI. 

Kết hợp câu c), thay vào (*) ta có: R2 – a2 = 2Rr 
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Bài 5:(3,0 điểm) Cho đường tròn (C) đường kính PQ = 2R cố định và một đường kính MN của đường tròn thay đổi (MN khác PQ). Qua P vẽ đường thẳng (d) là tiếp tuyến của đường tròn, (d) cắt QM và QN lần lượt ở E và F.
1) Chứng minh tam giác QMN đồng dạng với tam giác QFE.
2) Tìm vị trí của đường kính MN để EF có độ dài nhỏ nhất và tính giá trị nhỏ nhất đó theo R.
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	Bài 5
	Đáp án
	Điểm

	5.1

(1,5đ)
	Chứng minh được: QM.QE = QN.QF(=PQ2) 
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	Chỉ ra được: 
[image: image54.wmf]D

QMN đồng dạng 
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	5.2
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QFE vuông tại Q có PQ ( EF (gt) (1) 
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 PQ2 = PE.PF (hệ thức 2) 
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 PE.PF = (2R)2 = 4R2
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	Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho 2 số EP, PF > 0 ta có
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[image: image60.wmf]Þ

 EF nhỏ nhất bằng 4R khi EP = PF (2)
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	Từ (1) và (2) 
[image: image61.wmf]Þ

 ∆QEF cân tại Q có PQ là đường cao đồng thời là phân giác. 

Chỉ ra được PMQN là hình chữ nhật
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 PMQN là hình vuông 
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Chú ý: 1. Nếu thí sinh làm bài bằng cách khác đúng thì GK vẫn cho điểm tương đương.

            2. Điểm toàn bài không được làm tròn.

_1544337246.unknown

_1544382709.unknown

_1544419016.unknown

_1544419084.unknown

_1544970145.unknown

_1544382917.unknown

_1544380493.unknown

_1544380663.unknown

_1544381908.unknown

_1544382114.unknown

_1544382134.unknown

_1544380915.unknown

_1544380518.unknown

_1544344267.unknown

_1544374349.unknown

_1544377634.unknown

_1544373897.unknown

_1544373828.unknown

_1544339329.unknown

_1544339418.unknown

_1544339208.unknown

_1544290312.unknown

_1544336011.unknown

_1544336699.unknown

_1544337006.unknown

_1544336130.unknown

_1544334332.unknown

_1544335808.unknown

_1544333460.unknown

_1513235655.unknown

_1544183570.unknown

_1544268480.unknown

_1544273760.unknown

_1544268317.unknown

_1513237019.unknown

_1544079927.unknown

_1544103448.unknown

_1544124068.unknown

_1513237087.unknown

_1513236729.unknown

_1513234587.unknown

_1513197395.unknown

_1513197553.unknown

